
HSV-03

Model
(Mã hàng)

HSV-02 HSV-03 HSV-04

Port size
(Cổng kết nối)

G1/4" G3/8" G1/2"

Flow bore
(Đường kính lưu lượng)

7mm 10mm 12mm

Working medium
(Môi chấ t làm việc)

Filtered air
(Khí đã được lọc)

Working pressure
(Áp suấ t làm việc)

0 - 1.0MPa

Ambient temperature range
(Nhiệt độ môi trường làm việc)

-5°C ~ 60°C

Working force
(Áp lực làm việc)

20N

HSV 03

HSV SERIES HAND SLIDING VALVE | VAN TRƯỢT TAY HSV

Series code
(Mã sản phẩm)

HSV: Hand silding valve
(HSV: Van trượt tay)

Port size
(Cổng kết nối)

02: G1/4"

03: G3/8"

04: G1/2"

Port form
(Kiểu cổng kết nối)

Blank: Two slide inner
thread

(Hai đầ u trượt ren trong)

Graphic Symbol
Ký hiệu đồ  họa

This valve is a two-position three-way hand sliding
valve, which is usually installed in the piping to turn
on/off air. When it is turned off, the air pressure in
the pneumatic system is  exhausted simultaneously.

Đây là loại van trượt tay 2 vị trí 3 cửa, thường

được lắ p đặt trên đường ống để bật/tắ t khí

nén. Khi van được tắ t, áp suấ t khí trong hệ
thống khí nén sẽ đồng thời được xả ra ngoài.

Model
(Mã hàng)

A B C D E L G

HSV-02 27 18 19 5 32 48 G1/4"

HSV-03 30 21 22 5 32 48 G3/8"

HSV-04 38 24 27 10 40 70 G1/2"
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